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	MẪU SỐ 01
(Ban hành kèm theo Thông tư số 36/2009/TT-BCT ngày 14 tháng 12 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Công Thương)



	TÊN DOANH NGHIỆP


	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	Số           /ĐK-…
V/v đăng ký/đăng ký bổ sung hệ thống phân phối xăng dầu
	  ..., ngày ....  tháng  ... năm ...


 

Kính gửi:  Bộ Công Thương
                                                 (Sở Công Thương tỉnh/thành phố...)
Thực hiện quy định tại Điều 5 Quy chế đại lý kinh doanh xăng dầu ban hành kèm theo Thông tư số   …/2009/TT-BCT ngày … tháng … năm … của Bộ trưởng Bộ Công Thương.

Doanh nghiệp: ...................................................................................................
Tên giao dịch đối ngoại (nếu có) : ......................……………………………..

Địa chỉ trụ sở chính: ………………………………………………………….

Số điện thoại: ……………………….. số Fax: ………………………………

Xin kính gửi Bộ Công Thương/Sở Công Thương bản đăng ký/đăng ký bổ sung hệ thống phân phối xăng dầu của doanh nghiệp, đến thời điểm ngày ... tháng ... năm  … , như sau:  

1. Hệ thống kho xăng dầu (kho đầu mối, kho trung chuyển, kho dự trữ lưu thông) của doanh nghiệp (nếu có): 

- Tổng dung tích/sức chứa kho xăng dầu đầu mối:   ........     m3 

- Tổng dung tích/sức chứa kho trung chuyển : ..................  m3 
- Tổng dung tích/sức chứa kho dự trữ lưu thông:   ........     m3
     (Chi tiết tại Phụ lục số 01 kèm theo) 

2. Cửa hàng bán lẻ xăng dầu trực thuộc doanh nghiệp:  

-  Tổng số ......   cửa hàng bán lẻ xăng dầu.
     (Chi tiết tại Phụ lục số 02 kèm theo)

3. Hệ thống đại lý: 
3.1. Tổng đại lý (nếu có):  

     1. Tổng đại lý A trên các địa bàn….., có…đại lý bán lẻ. 

     2. Tổng đại lý B trên các địa bàn….., có…đại lý bán lẻ.

     3. Tổng đại lý C trên các địa bàn….., có…đại lý bán lẻ.

      ….

3.2. Đại lý bán lẻ (nếu có): 

- Tổng số .... đại lý bán lẻ xăng dầu tại các tỉnh/thành phố.  

(Chi tiết tại Phụ lục số 02 kèm theo) 

Tôi xin cam đoan nội dung đăng ký trên đây là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc đăng ký hệ thống đại lý kinh doanh xăng dầu này. 

	
	Đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp
(ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

	Nơi nhận: 

- Như trên;

- Lưu VT, ....
	


	 
	PHỤ LỤC SỐ 01

	TÊN DOANH NGHIỆP
	


ĐĂNG KÝ / ĐĂNG KÝ BỔ SUNG

Hệ thống kho xăng dầu của doanh nghiệp
(Gửi kèm theo công văn số  …/ĐK-… ngày … tháng … năm … của … về việc đăng ký hệ thống phân phối xăng dầu)

	STT
	Hệ thống kho xăng dầu
	Địa chỉ
	Sức chứa  (m3,tấn)

	I
	Kho đầu mối

	1
	Kho A
	
	

	2
	Kho B
	
	

	…
	…
	
	

	II
	Kho trung chuyển

	1
	Kho C
	
	

	2
	Kho D
	
	

	
	…
	
	

	III
	Kho dự trữ lưu thông

	1
	Kho Đ
	
	

	2
	Kho E
	
	

	
	…
	
	

	
	Tổng cộng:
	
	


	
	Đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp
(ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

	
	


Ghi chú: Làm trên chương trình Excel

	
	PHỤ LỤC SỐ 02

	TÊN DOANH NGHIỆP
	


ĐĂNG KÝ / ĐĂNG KÝ BỔ SUNG

Hệ thống phân phối xăng dầu của doanh nghiệp
(Gửi kèm theo công văn số  …/ĐK-… ngày … tháng … năm … của … về việc đăng ký hệ thống phân phối xăng dầu)

	STT
	Loại hình
	Địa chỉ
	Điện thoại, Fax
	Mã số thuế
	Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu

	
	
	
	
	
	Số
	Ngày cấp
	Nơi cấp

	A
	Cửa hàng bán lẻ trực thuộc doanh nghiệp
	
	
	
	
	
	

	1
	Cửa hàng A
	số... phường/xã... quận/huyện ... thành phố/tỉnh …
	
	
	
	
	

	2
	Cửa hàng B
	- nt -
	
	
	
	
	

	…
	…
	…
	
	
	
	
	

	
	Tổng cộng: … cửa hàng
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	B
	Hệ thống đại lý
	
	
	
	
	
	

	I
	Tổng đại lý
	
	
	
	
	
	

	1
	Tên doanh nghiệp là Tổng đại lý
	số... phường/xã... quận/huyện ... thành phố/tỉnh …
	
	
	
	
	

	
	Trong đó:
	
	
	
	
	
	

	1.1
	Các cửa hàng bán lẻ thuộc sở hữu hoặc đồng sở hữu của doanh nghiệp
	
	
	
	
	
	

	1.1.1
	Cửa hàng A
	số... phường/xã... quận/huyện ... thành phố/tỉnh …
	
	
	
	
	

	1.1.2
	Cửa hàng B
	- nt -
	
	
	
	
	

	…
	…
	…
	
	
	
	
	

	1.2
	Các đại lý bán lẻ thuộc hệ thống
	
	
	
	
	
	

	1.2.1
	Đại lý A 
	số... phường/xã... quận/huyện ... thành phố/tỉnh …
	
	
	
	
	

	1.2.2
	Đại lý B
	- nt -
	
	
	
	
	

	…
	…
	…
	
	
	
	
	

	2
	Tên doanh nghiệp là Tổng đại lý
	số... phường/xã... quận/huyện ... thành phố/tỉnh …
	
	
	
	
	

	
	Trong đó:
	
	
	
	
	
	

	2.1
	Các cửa hàng bán lẻ thuộc sở hữu hoặc đồng sở hữu của doanh nghiệp
	
	
	
	
	
	

	2.1.1
	Cửa hàng A
	số... phường/xã... quận/huyện ... thành phố/tỉnh …
	
	
	
	
	

	2.1.2
	Cửa hàng B
	- nt -
	
	
	
	
	

	…
	…
	…
	
	
	
	
	

	2.2
	Các đại lý bán lẻ thuộc hệ thống
	
	
	
	
	
	

	2.2.1
	Đại lý A 
	số... phường/xã... quận/huyện ... thành phố/tỉnh …
	
	
	
	
	

	2.2.2
	Đại lý B
	- nt -
	
	
	
	
	

	…
	…
	…
	
	
	
	
	

	…
	…
	…
	
	
	
	
	

	II
	Đại lý ký hợp đồng trực tiếp
	
	
	
	
	
	

	1
	Đại lý A 
	số... phường/xã... quận/huyện ... thành phố/tỉnh …
	
	
	
	
	

	2
	Đại lý B
	- nt -
	
	
	
	
	

	…
	…
	…
	
	
	
	
	

	
	Tổng cộng: … Tổng đại lý

           … Đại lý
	
	
	
	
	
	


	
	Đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp
(ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

	
	


Ghi chú: Làm trên chương trình Excel
	MẪU SỐ 02
(Ban hành kèm theo Thông tư số 36/2009/TT-BCT ngày 14 tháng 12 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Công Thương)



	TÊN DOANH NGHIỆP

Số:          /BCTK-…
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Kính gửi: Vụ Thị trường trong nước - Bộ Công Thương

BÁO CÁO TỒN KHO XĂNG DẦU
(Thời điểm ngày…tháng…năm…)
	STT
	Mặt hàng
	Tồn đầu kỳ

(ngày…tháng…năm)
	Nhập trong kỳ
	Xuất trong kỳ
	Tồn cuối kỳ

(ngày…tháng…năm)
	Dự kiến nhập khẩu kỳ tới

	
	
	
	Nhập khẩu để tiêu thụ nội địa
	Nhập khác
	Xuất bán nội địa
	Xuất khác
	
	

	1
	Xăng không chì các loại
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Dầu điêzen các loại 
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Dầu hoả
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Dầu madút 
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Nhiên liệu bay
	
	
	
	
	
	
	

	TỔNG CỘNG
	
	
	
	
	
	
	


	
	Đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp
(ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

	
	


Ghi chú: Làm trên chương trình Excel
